
DỰ ÁN

“SÀNG LỌC VÀ PHÁT HIỆN SỚM BỆNH UNG THƯ GAN VÀ UNG THƯ VÚ TRONG CỘNG ĐỒNG”

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH: ĐĂNG KÝ, HỖ TRỢ KHÁM CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN TẠI ĐƠN VỊ 

1. Thủ tục đăng ký:
- Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin cán nhân ở phần dưới
- Đánh dấu (khoanh tròn) vào mục I ở bảng dưới, các danh mục được miễn giảm phí trong dự án.
- Đánh dấu (khoanh tròn) vào mục còn lại ở bảng dưới, các danh mục theo yêu cầu cá nhân muốn đăng ký 
làm thêm để theo dõi sức khỏe.
- Khách hàng có thể đăng ký trước, ngoài ra trong buổi khám đoàn khám có các Giáo sư, Bác sỹ trực tiếp đi 
cùng, cán bộ có nhu cầu sẽ được khám và tư vấn trực tiếp. 

2. Sau khi đăng ký xong:

- Quý khách vui lòng nộp lại cho người phát hoặc cán bộ phụ trách y tế.

- Bản đăng ký này sẽ gửi lại quý khách trong buổi khám. 

3. Thời gian khám.

- Tùy theo đơn vị chọn và thông báo cho cán bộ, thường khám buổi sáng từ 7h30 - 11h30.

4. Lưu ý trước khi khám.

- Quý khách tham gia khám khi đến nên nhịn ăn sáng để đảm bảo kết quả xét nghiệm được chính xác.
- Trước khi khám một ngày (24 giờ), không nên uống rượu bia, các chất kích thích và các thuốc điều trị các 
bệnh khác đang dùng (trừ thuốc tiểu đường và huyết áp, tim mạch).

5. Sau khi khám.

- Trả kết quả sau 1 tuần kể từ ngày khám, buổi chiều của ngày hôm đó sẽ có bác sỹ của đoàn khám đến tại 
đơn vị trả và tư vấn kế quả, kê đơn thuốc, tư vấn chế độ ăn uống và sinh hoạt. Hoặc sẽ gọi điện cho Quý 
khách tư vấn qua điện thoại rồi gửi trả hồ sơ về đơn vị (ví dụ: sáng thứ 5 tuần này khám thì chiều thứ 5 tuần 
sau trả kết quả). Thời gian tùy theo đơn vị, thường từ 14h00 - 16h30.

6. Tri ân Quý khách sau dự án.

- Sau khi khám và trả kết quả, những cán bộ có kết quả nghi ngờ hoặc cán bộ có nguy cơ cao (như gia đình 
có Bố hoặc mẹ hoặc anh chị em ruột mắc bệnh ung thư) sẽ được tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục khám kiểm 
tra tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai.
- Hỗ trợ Quý khách và gia đình thăm khám sức khỏe tại Bệnh viện Bạch Mai (trong hồ sơ trả kết quả của 
Quý khách sẽ kèm theo một quy trình hướng dẫn thủ tục hỗ trợ khám và điều trị các bệnh lý tại bệnh viện 
Bạch Mai và 5 bệnh viện lớn khu vực Bạch Mai).

7. Thông tin hỗ trợ Quý khách tham gia dự án:                                                    

Điện thoại tư vấn chuyên môn trước khi khám và tư vấn kết quả khám bệnh: 0916 678 228 

DANH MỤC ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ THỰC HIỆN CÁC CẬN LÂM SÀNG

Họ và tên người khám bệnh: .........................................................Ngày/tháng/năm sinh: .................Giới.............................

Địa chỉ (nhận tài liệu y tế đường bưu điện): .........................................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................................... Mail .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ............................................................................................................................................

Ngày khám dự kiến: ...................................................................................................................................................



Stt Danh mục Ý nghĩa 

Giá 

khách hàng

thanh toán 

(VNĐ)

1
Khám nội tổng quát (trong dự 
án, MF cả nam và nữ)

Khám tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, thận tiết niệu, cơ 
xương khớp, nội tiết chuyển hóa,…Tư vấn bệnh, 
kê đơn khi có bệnh lý.

0

2 AFP (trong dự án GF - nam) Chẩn đoán sớm ung thư gan 100

3 CA 15-3 (trong dự án GF - nữ) Chẩn đoán sớm ung thư vú 150

4
Siêu âm ổ bụng Doppler 
màu (trong dự án MF - nam)

Kiểm tra hình ảnh gan, mật, thận, lách, tụy, bàng 
quang, tiền liệt tuyến với nam.

0

5
Siêu âm vú Doppler 
màu (trong dự án MF - nữ)

Phát hiện kích thước, hình ảnh của các khối u bất 
thường ở vú 0

1 GOT 30,000

2 GPT 30,000

3 GGT 40,000

4 Ure 30,000

5 Creatinin 30,000

6 Albumin 30,000

7 Protein 30,000

8 Glucose 30,000

9 HbA1C 190,000

10
Tổng phân tích máu 
(công thức máu)

Chẩn đoán thiếu máu, bệnh lý máu, các tế bào 
máu

45,000

11 Cholesterol 30,000

12 Triglycerid 30,000

13 HDL - C 30,000

14 LDL - C 30,000

15 Bilirubin TP 25,000

16 Biliirubin TT 25,000

17 Bilirubin GT 25,000

18 Acid Uric Chẩn đoán bệnh Gout 40,000

BẢNG DANH MỤC KHÁM, XÉT NGHIỆM VÀ SIÊU ÂM

I. Danh mục khám, xét nghiệm và siêu âm sàng lọc phát hiện ung thư sớm gan và 

ung thư vú

Tổng giá niêm yết/1 cán bộ: Nam 450,000, nữ 550,000. Được miễn giảm: nam 350,000, nữ 

400,000. Còn phải thanh toán: nam 100,000, nữ 150,000.

II. Các xét nghiệm, siêu âm kiểm tra sức khỏe tổng thể cơ bản, không nằm trong dự 

án, khách hàng đăng ký khám theo yêu cầu.

Chức năng gan, ngộ độc gan

Chức năng thận

Chẩn đoán đái tháo đường

Chẩn đoán rối loạn chuyển hóa Lypid máu

Chức năng đường mật



19 Calci 30,000

20 Calci ion 30,000

21 CK 60,000

22 CK - MB 80,000

23 HBsAg Chẩn đoán viêm gan rirus B 100,000

24 Anti HBsAg Phát hiện kháng thể phòng viêm gan B 100,000

25 Antin HCV Chẩn đoán viêm gan virus C 100,000

26 HIV Chẩn đoán nhiễm HIV 100,000

27 Nhóm máu ABO Xác định nhóm máu ABO 40,000

28 Tổng phân tích nước tiểu
Chẩn đoán đái tháo đường, viêm nhiễm tiết niệu, 
bệnh lý thận

40,000

29 T3 100,000

30 FT3 100,000

31 T4 100,000

32 FT4 100,000

33 TSH 100,000

34
Siêu âm ổ bụng
 Doppler màu

Kiểm tra hình ảnh gan, mật, thận, lách, tụy, bàng 
quang, tử cung, phần phụ với nữ và tiền liệt tuyến 
với nam.

150,000

35
Siêu âm vú
 Doppler màu

Phát hiện kích thước, hình ảnh của các khối u bất 
thường ở vú 150,000

36
Siêu âm tuyến giáp
 Doppler màu 

Phát hiện kích thước, hình ảnh của các khối u bất 
thường ở tuyến giáp. 150,000

1 AFP Chẩn đoán sớm ung thư gan 200,000

2 CEA 200,000

3 Tìm máu trong phân 100,000

4 CA 72-4 250,000

5
Chẩn đoán vi khuẩn HP 
qua bệnh phẩm phân

150,000

6 Cyfra 21-1 Chẩn đoán sớm ung thư phổi tế bào không nhỏ 200,000

7 NSE Chẩn đoán sớm ung thư phổi tế bào nhỏ 320,000

8 PSA T 200,000

9 PSA F 200,000

10 CA 19-9 Chẩn đoán sớm ung thư  mật, tụy 250,000

11 CA 12-5 Chẩn đoán sớm ung thư buồng trứng 250,000

12 Huyết đồ Chẩn đoán sớm ung thư máu, bệnh lý máu 200,000

13 TG 180,000

14 Anti TG 350,000

1 Testosterol Hormon sinh dục nam 180,000

Chẩn đoán bệnh về xương khớp,...

Men tim

Hormon tuyến giáp, chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp

III. Danh mục xét nghiệm chẩn đoán sớm các bệnh ung thư thường gặp không nằm 

trong dự án, khách hàng đăng ký khám theo yêu cầu.

Chẩn đoán sớm ung thư đại - trực tràng, thực 
quản

Chẩn đoán sớm ung thư dạ dày 

Chẩn đoán sớm ung thư tiền liệt tuyến

Chẩn đoán sớm ung thư tuyến giáp thể biệt hóa

IV. Các xét nghiệm theo dõi các bệnh lý khác, không nằm trong dự án, Khách

 hàng đăng ký khám theo yêu cầu.



2 BRCA1, BRCA2
Xét nghiệm đột biến gien chẩn đoán sớm nhất ung 
thư vú và buồng trứng hiện nay, được thực hiện tại 
trường Đại học Y Hà Nội.

7,000,000

3 CRP Chẩn đoán nhiễm khuẩn 100,000

4 ASLO Chẩn đoán liên cầu D 100,000

5 HBeAg 100,000

6 Anti HBeAg 100,000

7 HBV - DNA (Biorad) 1/2 900,000

8 HBV - DNA (Cobas) 1/2 1,500,000

9 HCV - DNA (Cobas) Theo dõi diễn biến bệnh  nhiễm virus viên gan C 1,500,000

10 Xét nghiệm huyết thống Chẩn đoán quan hệ Bố - Con/ anh chị em ruột 5,000,000

11 Nhám máu Rh Xác định nhóm máu Rh 100,000

12 Máu lắng Chẩn đoán viêm 100,000

13 Đông máu cơ bản Chẩn đoán yếu tố đông máu 275,000

14 Dengue NS1 200,000

15 Dengue IgM 50,000

16 Dengue IgG 50,000

17 Insulin
Giúp chẩn đoán các u tiết Insulin, tình trạng kháng 
Insulin

170,000

18
Nghiệm pháp dung
 nạp GLucose

Chẩn đoán đái tháo đường, phân biệt với rối loạn 
chuyển hóa glucose

100,000

19 RF Chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp 150,000

20 Fe Đánh giá chuyển hóa sắt 80,000

21 Feritin Đánh giá lượng sắt dự trữ trong máu 170,000

22 Amylasa Chẩn đoán viêm tụy 80,000

23 Cortisol Chẩn đoán bệnh tuyến thượng thận 170,000

24 Điện giản đồ Xác định nồng độ điện giải 80,000

25 Estradiol 170,000

26 Progesterol 170,000

27 LH 170,000

28 Prolactin 170,000

29 FSH 170,000

30 Beta HCG Chẩn đoán có thai sớm 180,000

31

Chi phí khách hàng đăng ký khám theo yêu cầu:

Theo dõi diễn biến bệnh nhiễm virus viên gan B

Chẩn đoán bệnh Sốt xuất huyết

Hormon sinh dục nữ

Các xét nghiệm khác (ghi rõ yêu cầu): 

Cam kết của khách hàng: Sau khi tìm hiểu và được nghe Bác sỹ/cán bộ tư vấn, tôi tự nguyện đăng ký thực 

hiện các hạng mục trong dự án và đăng ký khám theo yêu cầu để kiểm tra sức khỏe định kỳ và theo dõi 

bệnh lý. Tôi không có thắc mắc gì.

      KHÁCH HÀNG/NGƯỜI  ĐĂNG KÝ                                                  BÁC SỸ/CÁN BỘ TƯ VẤN

                 (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)


